
uigeli.xyz
ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: HÓA 11

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Al = 27; S = 32; K = 39; Mn = 55; Fe = 56. 
Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.
Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án.
Câu 1. Chất X là một trong các tác nhân gây ra mưa acid, sương mù quang hoá, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng
phú nhưỡng, ô nhiễm môi trường.… X là

A. NH3. B. SO2. C. NOx. D. HNO3.
Câu 2. Số oxi hoá của N trong NO, N2O, NO2, HNO3 lần lượt là

A. +2, +2; +4, +5. B. +2, +1; +4, +5. C. +2, +1; +4, +5. D. -3, +2; +4, +5.
Câu 3. Sulfur dioxide và các oxide của nitrogen trong khí quyển hòa tan trong nước tạo thành mưa acid. Phát
biểu nào sau đây đúng?

A. Thu hồi sulfur từ các khí thải như H2S, SO2. có thể làm giảm sự hình thành mưa acid.
B. Thành phần chính của mưa acid là H2SO3 và HNO3.
C. Nước mưa có pH > 5,6 được xem là mưa acid.
D. Công thức hóa học của NOx trong khí thải ô tô luôn là NO2.

Câu 4. Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: aA + bB cC + dD. 
Ở trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng (KC) của phản ứng được xác định theo biểu thức:

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho cân bằng hóa học sau: CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)  
Yếu tố nào sau đây làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?

A. Tăng nồng độ khí CO2. B. Tăng áp suất.
C. Giảm nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ.

Câu 6. Cho phương trình: NH3 + H2O NH4
+ + OH-

Trong phản ứng thuận, theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào là base?
A. H2O. B. NH3. C. OH-. D. NH4

+.
Câu 7. Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7?

A. NaNO3. B. KCl. C. H2SO4. D. KOH.
Câu 8. Hình sau biểu thị sự phân li của ba acid HA (A = X, Y hoặc Z); phân tử nước đã được bỏ qua.

 
Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Acid mạnh nhất là HZ. B. Acid yếu nhất là HY.
C. Chiều giảm dần lực acid: HY > HZ > HX. D. HX là chất điện li mạnh.

Câu 9. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào NH3 thể hiện tính base?
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A. 8NH3 + 3Cl2  6NH4Cl + N2. B. 2NH3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O.

C. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O. D. NH3 + HCl  NH4Cl.
Câu 10. Khi sử dụng pipette quả bóp cao su để hút một thể tích chính xác dung dịch chất lỏng từ lọ hóa chất,
thao tác nào trong thao tác sau đây là đúng quy trình kỹ thuật?

A. Thao tác (1). B. Thao tác (2).
C. Thao tác (3). D. Thao tác (4).

Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây

Hai dung dịch đậm đặc X và Y nói trên là 
A. NH3 và HNO3. B. NH3 và Ca(OH)2. C. NH3 và H2SO4. D. NH3 và HCl.

Câu 12. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng phản ứng?

A. N2 + O2 2NO. B. 2NO + O2 2NO2.

C. N2 + 3H2  2NH3. D. 2SO2 + O2  2SO3.
Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1.  Đất chua là đất có độ pH dưới 6,5. Khi đất chua, các khoáng sét trong đất bị phá vỡ, giải phóng ra các ion
Al3+ tự do gây bất lợi cho cây trồng. Nếu đất chua nhiều, ion Al3+ di động cao có thể gây độc cho hệ rễ cây, làm
cho rễ bị bó và chùn lại không phát triển. Muốn sản xuất được trên nền đất này cần phải cải thiện độ chua đất
trước khi gieo trồng. 
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Một nông nhân đã làm thí nghiệm xác định độ pH của đất trồng của mình như sau: Lấy một lượng đất cho vào

nước vừa lọc lấy phần dung dịch dùng máy pH đo được giá trị pH là 3,602. 
Cho các phát biểu sau:
a. Mẫu đất trên có môi trường acid, thuộc loại đất chua.
b. Nồng độ [H+] trong mẫu đất trên bằng khoảng 3.10-11M.
c. Có thể cải tạo mẫu đất trên bằng cách bón đạm ammonium như NH4Cl 
d. Nếu bón tro thực vật (K2CO3) sẽ làm tăng giá trị pH của đất vì ion CO3

2- bị thuỷ phân theo phương trình sau: 

CO3
2- + H2O HCO3

- + OH- tạo môi trường base.
Câu 2.  Thực hiện chuẩn độ NaOH bằng dung dịch HCl 0,1 M như sau:

Cho các phát biểu sau: 
a. Trong thí nghiệm chuẩn độ, dung dịch acid, base được chứa lần lượt trong bình tam giác và burette.
b. Để nhận biết điểm tương đương, người ta thường dùng chỉ thị phenolphtalein do có sự đổi màu ở khoảng pH
gần với điểm tương đương.
c. Để xác định nồng độ của dung dịch NaOH bằng dung dịch acid HCl đã biết nồng độ thì thời điểm kết thúc
chuẩn  độ  được  xác  định  bằng  giọt  dung  dịch  HCl  cuối  cùng  được  nhỏ  xuống  từ  burette  làm  dung  dịch
phenolphtalein trong bình tam giác chuyển sang màu hồng nhạt bền trong khoảng 20 giây. 
d. Giả sử bình tam giác chứa 15 mL dung dịch HCl, sau khi kết thúc chuẩn độ dùng hết 20 mL dung dịch NaOH
thì nồng độ NaOH xác định được là 0,075 M.
Câu 3.  Sulfuric acid (H2SO4) là hợp chất quan trọng trong công nghiệp hoá chất, được sử dụng nhiều trong sản
xuất phân bón, khai khoáng, chế biến dầu mỏ,…Trong công nghiệp, sulfuric acid 98% được sản xuất từ sulfur
theo phương pháp tiếp xúc, được mô tả như hình dưới đây:
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a. Chất xúc tác ở giai đoạn 2 làm tăng tốc độ phản ứng và tăng hiệu suất tổng hợp SO3.
b. Mục đích dùng lượng dư không khí để phản ứng xảy ra hoàn toàn.
c. X là H2SO4 đặc, Y là H2SO4.nSO3 (oleum).
d. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 1,0.10–5 mol/m3 không khí thì bị coi là ô nhiễm. Kết
quả phân tích 50 lít không khí có 0,042 mg SO2, vì vậy không khí bị ô nhiễm.
Câu 4.  Để xử lý ion ammonium (NH4

+) trong nước thải chăn nuôi,
người ta sử dụng phương pháp "air stripping". Đầu tiên, nước thải
được nâng pH lên 10,5 bằng vôi tôi Ca(OH)2, sau đó được cho chảy từ
trên xuống trong một tháp đệm. Luồng không khí được thổi ngược
chiều từ dưới lên để lôi cuốn khí NH3 ra ngoài. Trong điều kiện vận
hành này, hiệu suất loại bỏ ammonium đạt 85%. Kết quả phân tích
hàm lượng ammonium của ba mẫu nước thải đầu vào như sau:

M
ẫu

Hàm lượng ammonium (tính theo N)
trong nước thải (mg/lít)

1 6
2 20
3 80

Giả sử tiến hành xử lý ba mẫu trên theo phương pháp đã nêu, biết rằng tiêu chuẩn hàm lượng ammonium cho
phép sau xử lý để xả ra môi trường là 1,5 mg/lít (tính theo N). Cho các nhận định sau:
a. Sau xử lý, mẫu nước thải (1) đạt tiêu chuẩn xả thải.
b. Việc thêm Ca(OH)2 nhằm làm tăng pH, chuyển dịch cân bằng giữa NH4  và NH⁺ 3 theo hướng tạo NH3.
c. Nồng độ ammonium còn lại sau xử lý của mẫu (2) và mẫu (3) lần lượt là 3 mg/L và 15 mg/L.
d. Việc sử dụng tháp đệm và thổi khí ngược dòng giúp tăng diện tích tiếp xúc pha khí – lỏng, từ đó nâng cao hiệu
quả tách NH3. 

Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1.  Cho các chất kèm số thứ tự như sau: (1) iron(III) oxide, (2) kẽm (zinc), (3) bột lưu huỳnh (sulfur), (4)
potassium bromide, (5) than gỗ. Khi tiếp xúc với sulfuric acid đặc, chất nào bị oxi hoá? Hãy ghi các số thứ tự của
những chất đã chọn theo thứ tự tăng dần (Câu: 1234).
Câu 2. Sự phụ thuộc của độ tan khí ammonia trong nước vào nhiệt độ (0C) được mô tả ở hình sau:
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Tính nồng độ phần trăm của dung dịch ammonia bão hòa ở 30 0C.(làm tròn đáp án đến hàng phần mười)
Câu 3.  Cho các chất: HCl, HF, HNO2, KNO3, CH3COOH, H2S. Có bao nhiêu chất thuộc loại chất điện li yếu?
Câu 4.  Dung dịch NaOH thường được dùng làm dung dịch chuẩn trong phương pháp chuẩn độ acid-base và
được pha từ hóa chất rắn NaOH. Một quy trình chuẩn bị dung dịch NaOH được thực hiện như sau: cân 0,4 g
NaOH rắn và pha vào nước cất thành 1,0 L dung dịch NaOH. Để dung dịch vừa pha trong bình kín. Nồng độ của
dung dịch NaOH vừa pha được xác định bằng phép chuẩn độ với dung dịch đơn acid mạnh (đã biết nồng độ
chính xác), sử dụng chỉ thị là dung dịch phenolphthalein. 
Dụng cụ sử dụng cho chuẩn độ gồm: bình tam giác-250 mL, burette-25 mL, cốc-50 mL, pipette-10 mL và các
dụng cụ cần thiết khác. 
Xét các phát biểu sau: 
(1) Cần để dung dịch NaOH vừa pha trong bình kín để tránh dung dịch NaOH hấp thụ CO2, H2O trong không khí
làm nồng độ dung dịch chuẩn bị sai lệch. 
(2) Một số dụng cụ đo chính xác thể tích là burette-25 mL, pipette-10 mL. 
(3) Burette đựng dung dịch NaOH sẽ thuận tiện hơn cho xác định điểm kết thúc chuẩn độ 
(4) Xét ba vị trí để đọc thể tích trên burette như hình bên.
Trong ba vị trí đọc thể tích trên burette như hình trên, vị trí đọc đúng là vị trí 2. 
(5). Khi chuẩn độ người ta thường tiến hành thí nghiệm một lần. 
(6). Trong một phép chuẩn độ, tại thời điểm dung dịch trong bình tam giác đổi màu ổn định
trong vòng 30 giây, thể tích đọc được trên burette là 10,01 mL và có một giọt dung dịch còn
treo ở đầu dưới của burette. Một học sinh (A) cho rằng cần lấy giọt dung dịch này vào bình
tam giác. Một học sinh khác (B) lại cho rằng nên bỏ giọt dung dịch này. Trong hai bạn (A)
và (B) thì ý kiến của bạn (A) đúng, (B) sai. 
Liệt kê các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần? 
Phần IV. TỰ LUẬN 
Câu 1.
a. Hãy viết các phương trình minh họa cho các tính chất sau đây:
+ cho khí ammonia tác dụng với copper (II) oxide
+ nitrogen tác dụng alummium ở nhiệt độ cao
b. Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, hãy viết phản ứng xác định vai trò của các ion sau khi cho tác
dụng với nước: HF, NH4

+

Câu 2. Trong dung dịch muối Fe3+ tồn tại cân bằng hoá học sau:
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Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch Fe3+, người ta thường thêm vào bình đựng vài giọt dung dịch
acid HCl hoặc H2SO4 loãng. Dựa vào nguyên lý Le Chatelier hãy xác định chiều chuyển dịch khi thêm HCl hoặc
H2SO4 loãng vào cân bằng trên và giải thích vì phải cho thêm HCl hoặc H2SO4 để bảo quản dung dịch Fe3+.
Câu 7.  Trong một lần quảng cáo trên ti vi, một hãng sản xuất vừa công bố loại thuốc thuốc kháng axit dạ dày
mới vừa cho ra đời có tên gọi Rolaids chứa thành phần chính là hoạt chất NaAl(OH)2CO3. Loại thuốc này có
khả năng trung hòa 47 lần trọng lượng acid dạ dày. Một viên Rolaids chứa 0,334 gam hoạt chất NaAl(OH)2CO3.
Một viên Tums, Di-Gel chứa khoảng 0,104 gam CaCO3.  Giả thiết một cốc nước ngọt Coca Cola có thể tích 250
mL và pH = 3,0. 
Nếu dùng riêng mỗi loại thuốc, thì cần bao nhiêu viên thuốc Rolaids và bao nhiêu viên thuốc Alaka Seltzer để
trung hòa hết lượng acid có trong cốc chứa 250 mL nước ngọt coca cola?

ĐÁP ÁN
PHẦN I (4,5 đ). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 10 B
2 C 11 D
3 A 12 A
4 C 13
5 D 14
6 B 15
7 D 16
8 C 17
9 D 18

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 đ
PHẦN II (4 đ). Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu Lệnh hỏi Đáp án
(Đ/S)

Câu Lệnh hỏi Đáp án
(Đ/S)

1

a Đ

3

a S
b S b S
c S c Đ
d Đ d Đ

2

a Đ

4

a Đ
b Đ b Đ
c S c S
d Đ d Đ

PHẦN III (1,5 đ): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
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Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
ĐA 4 28,6 4 4

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án.
Câu 1. Chất X là một trong các tác nhân gây ra mưa acid, sương mù quang hoá, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng
phú nhưỡng, ô nhiễm môi trường.… X là

A. NH3. B. SO2. C. NOx. D. HNO3.
Câu 2. Số oxi hoá của N trong NO, N2O, NO2, HNO3 lần lượt là

A. +2, +2; +4, +5. B. +2, +1; +4, +5. C. +2, +1; +4, +5. D. -3, +2; +4, +5.
Câu 3. Sulfur dioxide và các oxide của nitrogen trong khí quyển hòa tan trong nước tạo thành mưa acid. Phát
biểu nào sau đây đúng?

A. Thu hồi sulfur từ các khí thải như H2S, SO2. có thể làm giảm sự hình thành mưa acid.
B. Thành phần chính của mưa acid là H2SO3 và HNO3.
C. Nước mưa có pH > 5,6 được xem là mưa acid.
D. Công thức hóa học của NOx trong khí thải ô tô luôn là NO2.

Câu 4. Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: aA + bB cC + dD. 
Ở trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng (KC) của phản ứng được xác định theo biểu thức:

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho cân bằng hóa học sau: CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)  
Yếu tố nào sau đây làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?

A. Tăng nồng độ khí CO2. B. Tăng áp suất.
C. Giảm nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ.

Câu 6. Cho phương trình: NH3 + H2O NH4
+ + OH-

Trong phản ứng thuận, theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào là base?
A. H2O. B. NH3. C. OH-. D. NH4

+.
Câu 7. Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7?

A. NaNO3. B. KCl. C. H2SO4. D. KOH.
Câu 8. Hình sau biểu thị sự phân li của ba acid HA (A = X, Y hoặc Z); phân tử nước đã được bỏ qua.

 

Phát biểu nào dưới đây đúng?
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A. Acid mạnh nhất là HZ. B. Acid yếu nhất là HY.
C. Chiều giảm dần lực acid: HY > HZ > HX. D. HX là chất điện li mạnh.

Câu 9. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào NH3 thể hiện tính base?

A. 8NH3 + 3Cl2  6NH4Cl + N2. B. 2NH3 + 3CuO  3Cu + N2 + 3H2O.

C. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O. D. NH3 + HCl  NH4Cl.
Câu 10. Khi sử dụng pipette quả bóp cao su để hút một thể tích chính xác dung dịch chất lỏng từ lọ hóa chất,
thao tác nào trong thao tác sau đây là đúng quy trình kỹ thuật?

A. Thao tác (1). B. Thao tác (2).
C. Thao tác (3). D. Thao tác (4).

Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây

Hai dung dịch đậm đặc X và Y nói trên là 
A. NH3 và HNO3. B. NH3 và Ca(OH)2. C. NH3 và H2SO4. D. NH3 và HCl.

Câu 12. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng phản ứng?

A. N2 + O2 2NO. B. 2NO + O2 2NO2.

C. N2 + 3H2  2NH3. D. 2SO2 + O2  2SO3.
Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1.  Đất chua là đất có độ pH dưới 6,5. Khi đất chua, các khoáng sét trong đất bị phá vỡ, giải phóng ra các ion
Al3+ tự do gây bất lợi cho cây trồng. Nếu đất chua nhiều, ion Al3+ di động cao có thể gây độc cho hệ rễ cây, làm
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cho rễ bị bó và chùn lại không phát triển. Muốn sản xuất được trên nền đất này cần phải cải thiện độ chua đất
trước khi gieo trồng. 

Một nông nhân đã làm thí nghiệm xác định độ pH của đất trồng của mình như sau: Lấy một lượng đất cho vào
nước vừa lọc lấy phần dung dịch dùng máy pH đo được giá trị pH là 3,602. 
Cho các phát biểu sau:
a. Mẫu đất trên có môi trường acid, thuộc loại đất chua.
b. Nồng độ [H+] trong mẫu đất trên bằng khoảng 3.10-11M.
c. Có thể cải tạo mẫu đất trên bằng cách bón đạm ammonium như NH4Cl 
d. Nếu bón tro thực vật (K2CO3) sẽ làm tăng giá trị pH của đất vì ion CO3

2- bị thuỷ phân theo phương trình sau: 

CO3
2- + H2O HCO3

- + OH- tạo môi trường base.

Hướng dẫn giải

a. Đúng 

b. Sai vì .
c. Sai vì muối NH4Cl khi hoà tan trong nước sẽ cho môi trường acid do ion NH4

+ bị thuỷ phân theo

phương trình sau: NH4
+ + H2O NH3 + H3O+

c. Đúng

Câu 2.  Thực hiện chuẩn độ NaOH bằng dung dịch HCl 0,1 M như sau:

Cho các phát biểu sau: 
a. Trong thí nghiệm chuẩn độ, dung dịch acid, base được chứa lần lượt trong bình tam giác và burette.
b. Để nhận biết điểm tương đương, người ta thường dùng chỉ thị phenolphtalein do có sự đổi màu ở khoảng pH
gần với điểm tương đương.
c. Để xác định nồng độ của dung dịch NaOH bằng dung dịch acid HCl đã biết nồng độ thì thời điểm kết thúc
chuẩn  độ  được  xác  định  bằng  giọt  dung  dịch  HCl  cuối  cùng  được  nhỏ  xuống  từ  burette  làm  dung  dịch
phenolphtalein trong bình tam giác chuyển sang màu hồng nhạt bền trong khoảng 20 giây. 
d. Giả sử bình tam giác chứa 15 mL dung dịch HCl, sau khi kết thúc chuẩn độ dùng hết 20 mL dung dịch NaOH
thì nồng độ NaOH xác định được là 0,075 M.

Hướng dẫn giải
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a. Đúng vì NaOH dễ hút ẩm và dễ tác dụng CO2 trong không khí nên hạn chế thì dùng chuẩn độ NaOH thì vẫn
cho NaOH vào trong burette. 
b. Đúng vì chuẩn độ NaOH bằng HCl thì điểm tương đương có pH = 7 mà phenolphtalein có khoảng đổi từ 8 –
10 nên nằm trong bước nhảy.
c. Sai vì dung dịch NaOH ở trên burette.

d. Đúng vì theo đề ta có: 

Câu 3.  Sulfuric acid (H2SO4) là hợp chất quan trọng trong công nghiệp hoá chất, được sử dụng nhiều trong sản
xuất phân bón, khai khoáng, chế biến dầu mỏ,…Trong công nghiệp, sulfuric acid 98% được sản xuất từ sulfur
theo phương pháp tiếp xúc, được mô tả như hình dưới đây:

a. Chất xúc tác ở giai đoạn 2 làm tăng tốc độ phản ứng và tăng hiệu suất tổng hợp SO3.
b. Mục đích dùng lượng dư không khí để phản ứng xảy ra hoàn toàn.
c. X là H2SO4 đặc, Y là H2SO4.nSO3 (oleum).
d. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 1,0.10–5 mol/m3 không khí thì bị coi là ô nhiễm. Kết
quả phân tích 50 lít không khí có 0,042 mg SO2, vì vậy không khí bị ô nhiễm.

Hướng dẫn giải

a. Sai vì chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng (cả chiều thuận và nghịch), giúp hệ nhanh đạt trạng thái cân bằng
nhưng không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng nên không tăng hiệu suất phản ứng.
b. Sai vì mục đích dùng dư không khí hay dư oxygen để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, phản ứng này là
phản ứng hai chiều nên không thể xảy ra hoàn toàn.
c. Đúng.

d. Đúng vì 
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Câu 4.  Để xử lý ion ammonium (NH4

+) trong nước thải chăn nuôi,
người ta sử dụng phương pháp "air stripping". Đầu tiên, nước thải
được nâng pH lên 10,5 bằng vôi tôi Ca(OH)2, sau đó được cho chảy từ
trên xuống trong một tháp đệm. Luồng không khí được thổi ngược
chiều từ dưới lên để lôi cuốn khí NH3 ra ngoài. Trong điều kiện vận
hành này, hiệu suất loại bỏ ammonium đạt 85%. Kết quả phân tích
hàm lượng ammonium của ba mẫu nước thải đầu vào như sau:

M
ẫu

Hàm lượng ammonium (tính theo N)
trong nước thải (mg/lít)

1 6
2 20
3 80

Giả sử tiến hành xử lý ba mẫu trên theo phương pháp đã nêu, biết rằng tiêu chuẩn hàm lượng ammonium cho
phép sau xử lý để xả ra môi trường là 1,5 mg/lít (tính theo N). Cho các nhận định sau:
a. Sau xử lý, mẫu nước thải (1) đạt tiêu chuẩn xả thải.
b. Việc thêm Ca(OH)2 nhằm làm tăng pH, chuyển dịch cân bằng giữa NH4  và NH⁺ 3 theo hướng tạo NH3.
c. Nồng độ ammonium còn lại sau xử lý của mẫu (2) và mẫu (3) lần lượt là 3 mg/L và 15 mg/L.
d. Việc sử dụng tháp đệm và thổi khí ngược dòng giúp tăng diện tích tiếp xúc pha khí – lỏng, từ đó nâng cao hiệu
quả tách NH3. 

Hướng dẫn giải

a. Đúng vì sau khi xử lú thì nồng độ ammnonium của (1) là .
b. Đúng vì trong dung dịch nước thải luôn tồn tại cân bằng thuận nghịch:

Việc thêm Ca(OH)2 làm tăng nồng độ OH- làm cân bằng chuyển dịch sang phải (chiều thuận).
c. Sai vì nồng độ ammonium còn lại sau xử lý của mẫu (2) và mẫu (3) lần lượt là 3 mg/L và 12mg/L.
d. Đúng vì thiết kế tháp đệm tạo ra cấu trúc phân tán dòng lỏng thành màng mỏng bao quanh các vật liệu đệm,
kết hợp với luồng không khí thổi ngược dòng từ dưới lên giúp tối đa hóa diện tích tiếp xúc pha khí – lỏng và duy
trì động lực truyền chất liên tục, giúp nâng cao hiệu năng tách giải phóng khí NH3.
Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1.  Cho các chất kèm số thứ tự như sau: (1) iron(III) oxide, (2) kẽm (zinc), (3) bột lưu huỳnh (sulfur), (4)
potassium bromide, (5) than gỗ. Khi tiếp xúc với sulfuric acid đặc, chất nào bị oxi hoá? Hãy ghi các số thứ tự của
những chất đã chọn theo thứ tự tăng dần (Câu: 1234).

Đáp
án

4

Hướng dẫn giải

Các chất thỏa mãn là (1), (2), (3), (5)

Câu 2. Sự phụ thuộc của độ tan khí ammonia trong nước vào nhiệt độ (0C) được mô tả ở hình sau:
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Tính nồng độ phần trăm của dung dịch ammonia bão hòa ở 30 0C.(làm tròn đáp án đến hàng phần mười)
Đáp
án

2 8 , 6

Hướng dẫn giải

Nồng độ phần trăm của dung dịch NH3 ở 30 0C: 

Câu 3.  Cho các chất: HCl, HF, HNO2, KNO3, CH3COOH, H2S. Có bao nhiêu chất thuộc loại chất điện li yếu?
Đáp
án

4

Hướng dẫn giải

Số chất điêṇ li yếu là HF, HNO2,CH3COOH, H2S

Câu 4.  Dung dịch NaOH thường được dùng làm dung dịch chuẩn trong phương pháp chuẩn độ acid-base và
được pha từ hóa chất rắn NaOH. Một quy trình chuẩn bị dung dịch NaOH được thực hiện như sau: cân 0,4 g
NaOH rắn và pha vào nước cất thành 1,0 L dung dịch NaOH. Để dung dịch vừa pha trong bình kín. Nồng độ của
dung dịch NaOH vừa pha được xác định bằng phép chuẩn độ với dung dịch đơn acid mạnh (đã biết nồng độ
chính xác), sử dụng chỉ thị là dung dịch phenolphthalein. 
Dụng cụ sử dụng cho chuẩn độ gồm: bình tam giác-250 mL, burette-25 mL, cốc-50 mL, pipette-10 mL và các
dụng cụ cần thiết khác. 
Xét các phát biểu sau: 
(1) Cần để dung dịch NaOH vừa pha trong bình kín để tránh dung dịch NaOH hấp thụ CO2, H2O trong không khí
làm nồng độ dung dịch chuẩn bị sai lệch. 
(2) Một số dụng cụ đo chính xác thể tích là burette-25 mL, pipette-10 mL. 
(3) Burette đựng dung dịch NaOH sẽ thuận tiện hơn cho xác định điểm kết thúc chuẩn độ 
(4) Xét ba vị trí để đọc thể tích trên burette như hình bên.
Trong ba vị trí đọc thể tích trên burette như hình trên, vị trí đọc đúng là vị trí 2. 
(5). Khi chuẩn độ người ta thường tiến hành thí nghiệm một lần. 
(6). Trong một phép chuẩn độ, tại thời điểm dung dịch trong bình tam giác đổi màu ổn định
trong vòng 30 giây, thể tích đọc được trên burette là 10,01 mL và có một giọt dung dịch còn
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treo ở đầu dưới của burette. Một học sinh (A) cho rằng cần lấy giọt dung dịch này vào bình tam giác. Một học 
sinh khác (B) lại cho rằng nên bỏ giọt dung dịch này. Trong hai bạn (A) và (B) thì ý kiến của bạn (A) đúng, (B) 
sai. 
Liệt kê các phát biểu đúng theo thứ tự tăng dần? 
Đáp án 4

Hướng dẫn giải

(1). Đúng vì NaOH dễ hấp thụ CO2 trong không khí tạo Na2CO3, do đó làm nồng độ NaOH sai lệch (khi pha 
xong NaOH thì cần bảo quản trong bình kính và thường NaOH cho vào buret).
(2). Đúng. 
(3). Đúng vì giải thích như ý (1).
(4). Đúng vì theo HDG thao tác thì đối với dung dịch không màu thì đọc thể tích tại vùng lõm của dung dịch.
(5). Sai vì thông thường sẽ chuẩn độ tối thiệu 3 lần.
(6). Sai vì dù lấy hay không lấy thì thể tích của dung dịch NaOH cũng đã bao gồm giọt tại đầu buret.

Phần IV. TỰ LUẬN 
Câu 1.
a. Hãy viết các phương trình minh họa cho các tính chất sau đây:
+ cho khí ammonia tác dụng với copper (II) oxide
+ nitrogen tác dụng alummium ở nhiệt độ cao
b. Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, hãy viết phản ứng xác định vai trò của các ion sau khi cho tác
dụng với nước: HF, NH4

+

Hướng dẫn giải

a. Các phương trình phản ứng: 

b. Vai trò HF, NH4
+ là acid theo Brønsted-Lowry vì 

Câu 2. Trong dung dịch muối Fe3+ tồn tại cân bằng hoá học sau:

Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch Fe3+, người ta thường thêm vào bình đựng vài giọt dung dịch
acid HCl hoặc H2SO4 loãng. Dựa vào nguyên lý Le Chatelier hãy xác định chiều chuyển dịch khi thêm HCl hoặc
H2SO4 loãng vào cân bằng trên và giải thích vì phải cho thêm HCl hoặc H2SO4 để bảo quản dung dịch Fe3+.

Hướng dẫn giải
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Khi thêm vài giọt dung dịch acid loãng vào bình đựng, các acid này sẽ phân ly mạnh và bổ sung thêm một lượng
lớn ion H+ vào dung dịch, làm nồng độ ion H+ trong hệ tăng lên, cân bằng chuyển dịch sang trái (chiều nghịch) :
làm giảm sự tạo thành kết tủa Fe(OH)3.

Câu 7.  Trong một lần quảng cáo trên ti vi, một hãng sản xuất vừa công bố loại thuốc thuốc kháng axit dạ dày
mới vừa cho ra đời có tên gọi Rolaids chứa thành phần chính là hoạt chất NaAl(OH)2CO3. Loại thuốc này có
khả năng trung hòa 47 lần trọng lượng acid dạ dày. Một viên Rolaids chứa 0,334 gam hoạt chất NaAl(OH)2CO3.
Một viên Tums, Di-Gel chứa khoảng 0,104 gam CaCO3.  Giả thiết một cốc nước ngọt Coca Cola có thể tích 250
mL và pH = 3,0. 
Nếu dùng riêng mỗi loại thuốc, thì cần bao nhiêu viên thuốc Rolaids và bao nhiêu viên thuốc Alaka Seltzer để
trung hòa hết lượng acid có trong cốc chứa 250 mL nước ngọt coca cola?

Hướng dẫn giải

Rolaids: 

Phương trình trung hòa: NaAl(OH)2CO3 + 4H+  Na+ + Al3+ + CO2 + 3H2O

Theo đề ta có: 

Theo phương trình :  

Số viên rolaids là 
Tums, Di – Gel: 

Phương trình trung hòa: CaCO3 + 2H+ Ca2+ + H2O + CO2 

Theo đề ta có: 

Theo phương trình :  

Số viên Tums, Di-Gel là 
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